	CÔNG TY……………….
Số:…../BC-CT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày…….. tháng 12 năm 2023


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT-KINH DOANH 
năm 2023

(Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; khoản 1 và 2, Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Ghi chú: Doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư thì mỗi dự án có 1 báo cáo riêng)

_________________

Kính gửi: Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
1. Tên Công ty: ……………….
Địa chỉ: ……………………………… KCN: …………………………..…………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/mã số thuế: 
Cơ quan cấp:……………………..…………..…………………………..…………..

Đăng ký lần đầu ngày: ……………………;hoặc thay đổi lần thứ….. ngày: ………….
2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: …………………………….
Cấp lần đầu ngày……………………………; điều chỉnh lần thứ…. Ngày…………….. 
Đầu mối liên hệ báo cáo của Công ty: 
Họ và tên…… ……………………………...bộ phận: ………………………..…… 
Điện thoại: ……………..…Email: ………………….
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:
1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước đến thời điểm báo cáo:                                                                      
	Stt
	Chỉ tiêu báo cáo
	Đơn vị tính
	Kết quả SXKD
	Kế hoạch SXKD 

	
	
	
	Ước năm 2023
	năm 2024

	1
	Tổng doanh thu từ SXKD 
	Tỷ Vnđ
	 
	 

	2
	Giá trị SXCN (doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất, trừ doanh thu từ hoạt động tài chính, thương mại và từ các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác)
	Tỷ Vnđ
	 
	 

	3
	Tổng giá trị xuất khẩu
	Tỷ Vnđ
	 
	 

	4
	Tổng giá trị nhập khẩu
	Tỷ Vnđ
	 
	 

	5
	Lợi nhuận
	Tỷ Vnđ
	 
	 

	6
	Tổng các khoản thuế phát sinh phải nộp, bao gồm: 
	Triệu Vnđ
	 
	 

	
	Thuế TNDN
	Triệu Vnđ
	 
	 

	
	Thuế Giá trị gia tăng (VAT)
	Triệu Vnđ
	 
	 

	
	Thuế Thu nhập cá nhân
	Triệu Vnđ
	 
	 

	
	Thuế Nhập khẩu và VAT NK
	Triệu Vnđ
	 
	 

	
	Thuế và phí khác 
	Triệu Vnđ
	 
	 


2. Tình hình sử dụng lao động: 

2.1. Tình hình sử dụng lao động:
	Lao động
	Đến thời điểm báo cáo (12/2023) 

(người)
	Dự kiến năm 2024
(người)
	Ghi chú

	1. Tổng số lao động Việt Nam
	
	
	

	2. Tổng số lao động nước ngoài (nếu có): 
	
	
	

	+ Số lao động đã được cấp Giấy phép lao động
	
	
	

	+ Số lao động ngắn hạn (nếu có)
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	


2.2. Tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: 
- Chế độ về BHXH đối với người lao động:

	Thực hiện quy định về BHXH
	Số lượng (người)
	Ghi chú 
(tỷ lệ %)

	Tổng số lao động phải tham gia BHXH: 
	
	100%

	+ Số lao động đã tham gia BHXH: 
	
	.....

	+ Số lao động nợ BHXH:

(nêu thời gian nợ (tháng), số lượng người nợ kèm theo danh sách chi tiết)
	
	

	+ Số lao động chưa tham gia BHXH: 
	
	


2.3. Chế độ về chăm lo đời sống đối với người lao động:

- Chế độ khen, thưởng Tết nguyên đán năm 2024:

+ Chế độ thưởng năm 2024:......... đồng/người lao động.

+ Chế độ thưởng tết năm 2024:............ đồng/người lao động.

+ Các khoản hỗ trợ khác năm 2024:......... đồng/người lao động.

- Lao động ở lại doanh nghiệp ăn Tết nguyên đán năm 2024:

+ Số lao động Việt Nam ở lại ăn tết:.... người.

+ Số lao động nước ngoài ở lại ăn Tết nguyên đán:.... người.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

1. Thực hiện vốn đầu tư:  
1.1. Thực hiện vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án:

	Tên nhà đầu tư
	Vốn góp đăng ký (USD hoặc VNĐ)
	Vốn góp thực hiện (USD hoặc VNĐ)
	Thời gian 

góp

	
	
	Năm 2023
	tổng vốn lũy kế đến nay
	

	Nhà đầu tư thứ 1:.. 
	
	
	
	

	Nhà đầu tư thứ 2 (nếu có): ….
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	
	


1.2. Vốn vay và huy động (Bao gồm: Vốn vay của tổ chức tín dụng nước ngoài, từ công ty mẹ, vay tại tổ chức tín dụng Việt Nam; vốn huy động khác):
	Stt
	Tên đơn vị cho vay 

và huy động
	Vốn vay/huy động thực hiện (USD hoặc VNĐ) năm 2023
	Lũy kế đến nay
	Thời gian 
thực hiện 

	I
	Vốn vay:  
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	II
	Vốn huy động khác: 
	
	

	1
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng (I) + (II)
	
	
	


2. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:  

2.1. Tiến độ đưa đất vào sử dụng: Lưu ý: Chỉ áp dụng cho công ty thuê đất để thực hiện dự án đầu tư (đối với các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất ổn định, đã sử dụng hết đất: Không phải báo cáo mục này).  

- Diện tích đất sử dụng của dự án (ghi theo Giấy CNQSD đất):…………………...m2.

- Diện tích được cấp phép xây dựng: ..............m2. Tỷ lệ xây dựng ..........% (kèm theo Giấy phép xây dựng số…………/GPXD ngày……/……/………)
a) Diện tích đã xây dựng: ...............m2, gồm nhà xưởng và công trình phụ trợ: 
	Tên công trình
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn (m2)

	Nhà xưởng số 1:
	
	

	Nhà xưởng số 2:
	
	

	….
	
	

	Nhà văn phòng:
	
	

	Các công trình phụ trợ khác (gara, nhà bảo vệ, ….)
	
	


b) Diện tích đất chưa xây dựng:……………m2 (Diện tích còn lại tính theo mật độ xây dựng quy định tại Giấy phép xây dựng được cấp).

   Lý do chưa sử dụng: ………………………………………… …………………… 
2.2. Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư: 

a) Dự án đã đi vào sản xuất: Không phải điền mục b.

b) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Đối với các dự án đầu tư được cấp sau năm 2019 
	Thời gian
	Nội dung thực hiện

	Từ tháng….. đến tháng….
	Thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, thủ tục về phòng cháy 

	Từ tháng….. đến tháng….
	Thực hiện thủ tục về môi trường (theo quyết định số .…./QĐ-UBND ngày …….), hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo Văn bản số……… ngày………….  

	Từ tháng….. đến tháng….
	- Tiến hành xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ của nhà máy (đối với công ty thuê đất), cụ thể: 

+ Từ tháng.... đến tháng....: Khởi công xây dựng nhà xưởng.
+ Từ tháng.... đến tháng....: Hoàn thành các công trình nhà xưởng. 

- Tiến hành cải tạo nhà xưởng (đối với công ty thuê nhà xưởng): Từ tháng…… đến tháng…..

	Từ tháng….. đến tháng….
	Mua sắm và lắp đặt trang bị máy móc, thiết bị; tuyển dụng và đào tạo công nhân, cán bộ quản lý nhà máy

	Tháng….. 
	Vận hành chạy thử, chính thức đi vào sản xuất chính 


2.3. Tiến độ thực hiện các mục tiêu và quy mô đăng ký của dự án đầu tư (theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư): 
- Thực hiện mục tiêu và quy mô đăng ký của Dự án: 
	Mục tiêu và quy mô đăng ký
	Năm

2022
(sản phẩm)
	Thời điểm báo cáo 12/2023  (sp)
	Dự kiến năm 2024 (sp)

	Ví dụ:  Mục tiêu và quy mô (1): Gia công đánh bóng linh kiện điện thoại di động:   150.000 chiếc/năm 
	120.000
	30.000
	90.000

	Mục tiêu và quy mô (2): Sản xuất và gia công tai nghe: 1.000.000 chiếc/năm.
	600.000
	100.000
	500.000

	Mục tiêu và quy mô (3): Sản xuất và gia công xạc điện thoại: 500.000 chiếc/năm.
	0
	0
	0


3. Các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước đã thực hiện tại doanh nghiệp: 
	Stt
	Cơ quan kiểm tra, thanh tra
	Nội dung kiểm tra, thanh tra
	Sốlượng

(người)
	Thời gian thực hiện
	Theo kế 

hoạch
	Đột xuất

	1. 
	Vd: Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang
	Kiểm tra về thực hiện quy định về bảo vệ môi trường
	5
	6/2023
	
	x

	2.
	Vd: Cục thuế tỉnh
	Thanh tra thuế năm 2022
	3
	8/2023
	x
	

	3.
	Vd: Phòng CSMT
	Kiểm tra về môi trường 2022
	5
	10/2023
	
	x

	4.
	Vd: Chi cục hải quan quản lý các KCN Bắc Giang
	Kiểm tra quyết toán xuất nhập khẩu, sau thông quan 2023
	3
	11/2023
	x
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	


IV. KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ: Một số khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, ý kiến kiến nghị giải quyết (nếu có):  

	Những khó khăn
	Nội dung  
	Ghi chú

	- Khó khăn về thị trường đầu ra làm giảm quy mô sản xuất
	Ví dụ: Giảm 40% doanh thu, 45% đơn hàng
	

	- Khó khăn về nguồn nguyên liệu: 
	Ví dụ: Khó khăn do thị trường nguyên liệu đầu vào sản xuất từ Trung QUốc, Nhật Bản, … khan hiếm, thủ tục nhập khẩu lâu và chi phí tăng
	

	- Khó khăn về lao động:
	Ví dụ: Cắt giảm 200 lao động, cho nghỉ luân phiên hưởng 70% lương đối với 100 lao động
	

	- Khó khăn về vốn đầu tư cho sản xuất và kinh doanh (khó khăn về tiếp cận vốn vay, v.v.): 
	Ví dụ: Khó khăn vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, trả lương công nhân, v.v.
	

	- Khó khăn về thực hiện thủ tục liên quan đến môi trường, xây dựng, phòng cháy,…
	
	


- Những vấn đề phát sinh khác (Một số khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, ý kiến kiến nghị giải quyết nếu có)
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
- Kiến nghị của Công ty liên quan đến thủ tục hành chính, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý của nhà nước, các vấn đề liên quan khác (nếu có): ......................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
	Người thực hiện báo cáo

	TM. CÔNG TY TNHH ………

(Ký tên và đóng dấu)



